
Stt MSSV Họ tên Ngày sinh Nữ Lớp Tên ngành Tên hệ ĐT Điểm TB TCTL Xếp loại Ghi chú

1 BK1432X111 Châu Huỳnh Nam  16/03/1982 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.08 112 Trung bình

2 BK1432X122 Trương Văn Khánh  10/09/1994 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.67 112 Khá

3 BK1432X134 Trần Duy Đức  20/01/1979 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.77 112 Khá

4 BK1432X138 Tăng Thụy Ngọc Trâm  16/08/1973 N BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.96 112 Khá

5 BK1432X140 Lâm Thanh Tùng  04/02/1978 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.62 112 Khá

6 BK1432X141 Đàm Thế Sỹ  15/01/1976 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.88 112 Khá

7 BK1432X144 Phạm Thế Thuận  29/09/1989 BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.61 112 Khá

8 BK1432X150 Dương Thị Kim Linh  01/09/1987 N BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 3.38 112 Giỏi

9 BK1432X152 Phạm Thị Kim Yến  21/09/1979 N BK1432X2 Luật Đại học - Từ xa 3.27 112 Giỏi

10 BT1432X031 Nguyễn Thanh Sơn  22/01/1985 BT1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.11 112 Trung bình

11 CB1022X038 Tô Thị Cẩm Tú  25/12/1980 N CB1022X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

12 CB1132X046 Phạm Chí Thức  29/10/1984 CB1132X1 Luật Đại học - Từ xa 2.05 112 Trung bình

13 CB1420X050 Nguyễn Văn Tặng  01/12/1975 CB1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.7 112 Khá

14 CB1420X051 Lê Hoàng Toàn  05/10/1973 CB1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.59 112 Khá

15 CB1420X053 Trần Thu Thủy  18/02/1984 N CB1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 3.2 112 Giỏi

16 CB1421X034 Trần Văn Sái  10/10/1975 CB1421X1 Tài chính - Ngân hàng Đại học - Từ xa 2.63 112 Khá

17 CB1432X109 Huỳnh Hoàng Nhân  18/11/1984 CB1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.41 112 Trung bình

18 CM1432X339 Lê Chí Khang  1993 CM1432X2 Luật Đại học - Từ xa 2.14 112 Trung bình

19 CT1121X071 Vũ Thị Hạnh  07/12/1983 N CT1121X1 Tài chính - Ngân hàng Đại học - Từ xa 2.13 112 Trung bình

20 CT1132X255 Nguyễn Văn Trực  1974 CT1132X2 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

21 CT1222X101 Võ Hải Ngọc Tài  04/11/1985 CT1222X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.23 112 Trung bình

22 CT1232X079 Tạ Minh Tứ  09/05/1989 CT1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.1 112 Trung bình

23 CT1332X059 Ngô Xuân Vui  10/01/1989 N CT1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.03 112 Trung bình

24 CT1420X040 Nguyễn Thị Thúy  07/07/1981 N CT1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.48 112 Trung bình

25 CT1422X031 Lê Hoàng Vũ  14/01/1981 CT1422X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.21 112 Trung bình

26 CT1432X006 Phạm Hải Duy  10/01/1981 CT1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.23 112 Trung bình

27 DC1132X073 Lê Thị Thúy Hằng  10/06/1988 N DC1132X1 Luật Đại học - Từ xa 2.28 112 Trung bình

28 DC1232X130 Nguyễn Thị Kiều Oanh  31/08/1980 N DC1232X1 Luật Đại học - Từ xa 2.21 112 Trung bình

29 DC1320X062 Trần Thị Thanh Nguyên  23/06/1989 N DC1320X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.49 112 Trung bình

30 DC1320X073 Nguyễn Thị Lan  02/02/1982 N DC1320X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.49 113 Trung bình

31 DC1320X076 Mai Thị Vân Anh  14/03/1990 N DC1320X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.53 112 Khá

32 DC1322X120 Huỳnh Thị Mỹ Nhân  27/02/1987 N DC1322X2 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.38 79 Trung bình

33 GH1432X001 Hồ Thế Anh  06/08/1992 GH1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.04 112 Trung bình

34 HD1332X194 Đặng Văn Rị  1987 HD1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2 112 Trung bình
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35 HN1420X037 Nguyễn Xuân Toàn  07/07/1988 HN1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.56 112 Khá

36 HN1420X079 Hồ Hoàng Bảo Hà  1979 N HN1420X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.98 112 Khá

37 HN1432X008 Trần Văn Bình  16/07/1980 HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.27 112 Trung bình

38 HN1432X090 Lê Thị Hồng Hà  05/10/1985 N HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

39 HN1432X125 Hồ Thị Ngọc Thúy  15/10/1990 N HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.04 112 Trung bình

40 HN1432X129 Đinh Văn Tình  26/03/1980 HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.01 112 Trung bình

41 HN1432X134 Võ Văn Trương  10/10/1980 HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.03 112 Trung bình

42 HN1432X137 Huỳnh Thị Diệu An  12/09/1969 N HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.13 112 Trung bình

43 HN1432X240 Huỳnh Văn Linh  1982 HN1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.11 112 Trung bình

44 KG1432X019 Phan Hữu Quân  09/02/1988 KG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.34 112 Trung bình

45 KH1332X034 Trần Hoàng Anh  02/01/1983 KH1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.26 112 Trung bình

46 KL1332X044 Phan Văn Na  10/06/1986 KL1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.09 112 Trung bình

47 KL1332X112 Nguyễn Tấn Phát  19/02/1995 KL1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.25 112 Trung bình

48 KT1422X037 Huỳnh Văn Thiện  07/05/1983 KT1422X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.18 112 Trung bình

49 KT1422X057 Trần Vũ Bình  10/07/1984 KT1422X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.65 112 Khá

50 KT1422X076 Trần Thị Kim Yến  1990 N KT1422X1 Quản trị kinh doanh Đại học - Từ xa 2.1 112 Trung bình

51 LK1432X081 Lương Minh Thành  20/06/1980 LK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.14 112 Trung bình

52 LK1432X105 Dương Quốc Việt  16/08/1983 LK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.37 112 Trung bình

53 LK1432X116 Võ Hoàng Phúc  01/05/1993 LK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.16 112 Trung bình

54 ND1432X037 Phạm Hoàng Thi  06/03/1984 ND1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.65 112 Khá

55 ND1432X063 Nguyễn Bá Lên  04/08/1992 ND1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.55 112 Khá

56 NK1432X021 Trần Tuấn Hiền  19/07/1984 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.54 112 Khá

57 NK1432X024 Phạm Thanh Hùng  1973 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.11 112 Trung bình

58 NK1432X034 Lê Minh Lành  07/10/1990 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

59 NK1432X092 Lê Văn Nhiên  30/12/1970 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.1 112 Trung bình

60 NK1432X093 Nguyễn Văn Đô  10/09/1963 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.24 112 Trung bình

61 NK1432X095 Nguyễn Văn Tôi  1969 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.31 112 Trung bình

62 NK1432X100 Huỳnh Phát Triển  11/06/1992 NK1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.33 112 Trung bình

63 ND1432X038 Nguyễn Hồng Thiệp  10/08/1964 NL1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.24 112 Trung bình

64 ND1432X058 Lê Minh Hiền  01/06/1986 NL1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

65 NL1432X019 Ngô Thành Kính  10/10/1981 NL1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.49 112 Trung bình

66 NL1432X024 Nguyễn Nhựt Nam  01/03/1989 NL1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.27 112 Trung bình

67 NL1432X048 Nguyễn Ngọc Trên  14/10/1972 NL1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.09 112 Trung bình

68 NL1432X100 Lâm Văn Trọng  01/08/1987 NL1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.08 112 Trung bình

69 NL1432X101 Nguyễn Ngọc Đỉnh  22/10/1979 NL1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.23 112 Trung bình

70 PD1332X028 Trần Ngọc Trung  27/12/1991 PD1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2.53 112 Khá

71 ST1132X115 Trương Tử Điền  24/04/1969 ST1132X2 Luật Đại học - Từ xa 2.54 112 Khá



72 ST1432X064 Trần Tấn Đạt  06/06/1980 ST1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.31 112 Trung bình

73 TG1032X229 Nguyễn Văn Minh  1977 TG1032X2 Luật Đại học - Từ xa 2.26 112 Trung bình

74 TG1432X005 Nguyễn Lưu Danh  21/12/1988 TG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.39 112 Trung bình

75 TG1432X037 Nguyễn Ngọc Phương Uyên  07/07/1992 N TG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.29 112 Trung bình

76 TG1432X069 Trần Thị Ngọc Hà  01/01/1981 N TG1432X1 Luật Đại học - Từ xa 2.13 112 Trung bình

77 TL1220X001 Lê Thúy Anh  26/02/1978 N TL1220X1 Kế toán Đại học - Từ xa 2.47 112 Trung bình

78 UT1332X005 Nguyễn Tấn Dân  20/04/1963 UT1332X1 Luật Đại học - Từ xa 2 112 Trung bình

79 VL1121X019 Lê Văn Võ Tòng  18/11/1982 VL1121X1 Tài chính - Ngân hàng Đại học - Từ xa 2.2 112 Trung bình


